KẾ HOẠCH 
PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2020-2021

BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
A. Tình hình đội ngũ
a. Tổng hợp chung 
	Chức danh
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Biên chế
	Hợp đồng dài hạn
	Hợp đồng ngắn hạn

	Ban giám hiệu
	2
	2
	
	

	Tổng phụ trách
	
	
	
	

	Giáo viên
	23
	23
	
	Thiếu 7GV (5GV nhiều môn, 1GV thể dục, 1GV tiếng Anh)

	Nhân viên
	5
	2
	3
	

	Cộng
	30
	27
	3
	


b. Kế hoạch bố trí
+ Giáo viên:
Tổ 1:
	STT
	Họ và tên GV
	Lớp
	TSHS
	Nữ
	Chức vụ
	Phòng dạy/môn

	1
	Lương Thị Hồng
	1A
	20
	16
	
	Phòng 5 Đại Mỹ

	2
	Bùi Thị Thúy Lài
	1B
	25
	13
	TTCM
	Phòng 5

	3
	Tăng Thị Hiền
	1C
	26
	14
	TPCM
	Phòng 4

	4
	Lê Thị Phương Dung
	1D
	25
	16
	
	Phòng 3

	5
	Lê Trường Sơn
	
	
	
	
	TD

	6
	Trần Thị Quýt
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	96
	59
	
	



Tổ2:
	STT
	Họ và tên GV
	Lớp
	TSHS
	Nữ
	Chức vụ
	Phòng dạy/môn

	1
	Lương Thị Quyên
	2A
	20
	8
	
	Phòng 4 Đại Mỹ

	2
	Tăng Thị Thu Kiều
	2B
	33
	16
	TPCM
	Phòng 2

	3
	Ngô Thị Hà 
	2C
	32
	15
	TTCM
	Phòng 1

	4
	Trần Thị Bảo Lanh
	
	
	
	
	T/ Anh

	5
	Tăng Thị Mỹ Diệu
	
	
	
	
	Thư viện

	6
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	86
	39
	
	



Tổ 3:
	STT
	Họ và tên GV
	Lớp
	TSHS
	Nữ
	Chức vụ
	Phòng dạy/môn

	1
	Lương Thị Vinh
	3A
	22
	7
	TPCM
	Phòng 1 Đại Mỹ

	2
	Đỗ Thị Quýt
	3B
	27
	15
	TTCM
	Phòng 6

	3
	Trần Thị Hồng Ân 
	3C
	26
	11
	
	Phòng 7

	4
	Lê Minh Phàn
	3D
	25
	9
	
	Phòng 8

	5
	Nguyễn Trường Nga
	
	
	
	
	Tin học

	Cộng
	
	
	100
	42
	
	


Tổ 4:
	STT
	Họ và tên GV
	Lớp
	TSHS
	Nữ
	Chức vụ
	Phòng dạy/môn

	1
	Võ Thị Thu Vân 
	4A
	25
	10
	
	Phòng 2 Đại Mỹ

	2
	Nguyễn Thị Thiện
	4B
	23
	12
	
	Phòng 9

	3
	Lê Thị Kim Hương
	4C
	25
	12
	TTCM
	Phòng 10

	4
	Đỗ Thị Phương 
	4D
	23
	12
	TPCM
	Phòng 11

	5
	Nguyễn Thị Khánh Hạ
	
	
	
	
	Mĩ thuật

	6
	A lăng Năng
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Thể dục

	Cộng
	
	
	96
	46
	
	



Tổ 5:
	STT
	Họ và tên GV
	Lớp
	TSHS
	Nữ
	Chức vụ
	Phòng dạy/môn

	1
	Nguyễn Thị Mười
	5A
	21
	8
	TPCM
	Phòng 3 Đại Mỹ

	2
	Tăng Thị Cẩm Vân
	5B
	26
	11
	TTCM
	Phòng 12

	3
	Võ Văn Triều
	5C
	27
	10
	
	Phòng 13

	4
	Nguyễn Thăng Ấn
	
	
	
	
	Khoa- Sử- Địa

	5
	Nguyễn Thị Thu Vân
	
	
	
	
	T/ Anh

	6
	GV Ân
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	74
	29
	
	



Phân công GV dạy môn chuyên và nhóm môn:
1. Trần Thị Quýt dạy:  TNXH 1, 2,3 + Đ Đức 1 = 23 tiết
2. Lê Trường Sơn dạy: TD 1,2 + ATGT = 18 tiết
3. Nguyễn Thị Khánh Hạ dạy: MT 1,2,3,4,5= 25 tiết
4. Nguyễn Thăng Ấn dạy:  K-S-Đ 4,5 = 28 tiết
5. Trần Thị Bảo Lanh dạy:  Tiếng Anh 1,2,3,4 = 28 tiết
6. Nguyễn Thị Thu Vân dạy:  Tiếng Anh 1,3,4,5 = 30 tiết 
7. Nguyễn Trường Nga dạy:  Tin học 3,4,5 = 22 tiết
8. Thể dục 3,4,5 = 22 tiết
9. Âm nhạc 1,2,3,4,5 = 25 tiết
B. Kế hoạch dạy học của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, TPT đội
-Thầy giáo Lê Tấn Kính - Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần - dạy môn:  Đọc thư viện lớp 1  
-Cô giáo Lê Thị Lan -  Phó Hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần - dạy môn:  Đ Đ ( 4C- 5B)
- Cô giáo:            - TPT đội dạy 7 tiết/tuần – dạy môn:  
Tổng số học sinh:  452  học sinh; Nữ: 215 
Trong đó: 	Khối 1: 96/59  nữ
Khối 2: 86/39 nữ
Khối 3:100/42 nữ
Khối 4:96/46  nữ
Khối 5:74/29  nữ
